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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ dự án 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam 

- Địa chỉ: Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật:   

Ông Park Chunseon   Chức danh: Tổng giám đốc    

- Điện thoại: 024. 37876257 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên mã số doanh nghiệp 0500586914 do Phòng Đăng ký Kinh doanh -Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 19/5/2008, đăng ký thay 

đổi lần thứ 2, ngày 06/04/2016. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hi Brand (Hạng mục tòa nhà 

chung cư kết hợp dịch vụ (H-CT1) và nhà ở thấp tầng (H-TT1, H-TT2, H-TT3, 

H-TT4, H-TT5)) 

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng Hà Nội 

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường của dự án: Uỷ ban nhân dân thành phố 

Hà Nội. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

số 7831/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 11 năm 2017. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): Nhóm B 

Tổng vốn đầu tư dự án: 1.593.542.000.000 đồng. Căn cứ theo quy đinh tại 

khoản 1, Điều 9 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019, dự 

án thuộc nhóm B 

Căn cứ theo theo số thứ tự 2, phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP, dự án 

thuộc nhóm II 

Căn cứ khoản 2 điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 

tháng 11 năm 2020, dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường 
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Căn cứ theo điểm c, khoản 3, Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 

môi trường của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án 

1.3.1. Công suất/Quy mô của dự án 

Khu đất đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Hi Brand (hạng mục tòa nhà chung 

cư kết hợp dịch vụ (H-CT1) và nhà ở thấp tầng (H-TT1, H-TT2, H-TT3, H-TT4, H-

TT5) có diện tích 51.892 m2 nằm trong khu đất có tổng diện tích 65.606m2 (theo quyết 

định số 6693/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội cho 

phép Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam tiếp tục sử dụng 65.606m2 đất tại phường 

Phú La, quận Hà Đông để tiếp tục thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Văn 

Phú Hi Brand”) nằm trong Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 

TP Hà Nội. 

Quy mô của dự án được theo quyết định 6693/QĐ-UBND ngày 6/12/2016 và 

quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội như sau: 

- Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ H-CT1: Diện tích sử dụng đất khoảng 

10.088 m2; diện tích xây dựng 4.980 m2; Số tầng hầm 02 tầng; Công trình gồm 02 tòa 

ngà cao 25 tầng và 23 tầng được nối với nhau bởi khối đế 02 tầng công cộng, 01 tầng 

kỹ thuật và 02 tầng hầm; Tổng số căn hộ 522 căn; Quy mô dân số 1.845 người. 

- Khu nhà ở thấp tầng H-TT1, H-TT2, H-TT3, H-TT4, H-TT5: Diện tích đất để 

xây dựng khu nhà ở thấp tầng khoảng 41.804 m2; Diện tích xây dựng công trình 

khoảng 29.157 m2; Diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 12.647 m2; số tầng cao 

công trình 4-5 tầng; Tổng số căn nhà: 359 căn; Quy mô dân số: 1.436 người. 

Cụ thể: 

- 10.074m2 đất sẽ để xây dựng nhà ở thấp tầng H-TT1. 

- 13.532 m2 đất để xây dựng nhà ở thấp tầng H-TT2. 

-  5.000 m2 đất để xây dựng nhà ở thấp tầng H-TT3. 

- 4.498 m2 đất để xây dựng nhà ở thấp tầng H-TT4. 

- 8.700 m2 đất để xây dựng nhà ở thấp tầng H-TT5. 
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 Bảng 1. 1. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của toàn bộ dự án 

TT Ký hiệu Chức năng 

sử dụng đất 

Diện tích đất 

(m2) 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Tổng diện 

tích sàn (m2) 

Mật độ 

xây 

dựng 

(%) 

hệ số sử 

dụng đất     

(Lần) 

Tầng 

cao công 

trình 

Số lô 

đất 

(Lô) 

Dân 

số 

(người) 

I H-CT1 Chung cư  10.088 4.980 85094,18 49,4 6,91 23-25 522 

căn 

1845 

II H-TT Nhà ở thấp 

tầng 

41.804 29.157 89.976,05 52,8 2,15 4-5 359 1436 

1 H-TT1 Nhà ở thấp 

tầng 

10.074 5.351 21.946,80 52,41 2,18 4-5 86 344 

2 H-TT2 Nhà ở thấp 

tầng 

13.532 7.020 28.536,2 51,21 2,11 4-5 119 476 

3 H-TT3 Nhà ở thấp 

tầng 

5.000 2.724 10.992,5 53,93 2,2 4-5 42 168 

4 H-TT4 Nhà ở thấp 

tầng 

4.498 2.344 9.492,4 51,59 2,11 4-5 36 144 

5 H-TT5 Nhà ở thấp 

tầng 

8.700 4.745 19.008,15 53,87 2,18 4-5 76 304 
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Chức năng sử dụng: 

➢ Toà nhà hỗn hợp gồm chung cư, trường học và dịch vụ H-CT1 được thiết kế 

cụ thể với các giải pháp như sau: 

✓ Tầng hầm: 

Công trình có 2 tầng hầm liên thông hai tháp A và B với tổng diện tích sàn 

15.427,80m2 (7713,90m2/tầng) đáp ứng được 11244,53m2 sàn để xe cùng với hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật.  

✓ Tầng 1: 

Được bố trí các ki ốt dịch vụ như Ngân hàng, tiệm café, phòng bất động sản, 

hiệu thuốc, siêu thị mini và sảnh vào của các khu vực trường học và chung cư tháp A 

và B. Tại khu vực sảnh căn hộ có bố trí các phòng sinh hoạt cộng đồng. Diện tích các 

phòng này được tính toán dựa trên TCVN 323:2004. 

✓ Tầng 2: 

Có chức năng trường học. Trường học ở đây dự kiến có thể là trường mầm non 

hoặc là cơ sở 2 của trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc các trung tâm đào tạo chuyên 

ngành như Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học..... Khu vực này sẽ được chủ đầu tư 

cho các cơ sở giáo dục thuê. Khi đó việc phân chia dây chuyền công năng sử dụng 

cũng như là thiết kế nội thất sẽ do đơn vị đó tự triển khai. Việc bố trí công năng trong 

giai đoạn thiết kế cơ sở chỉ mang tính định hướng. 

✓ Tầng 3 

Tầng kỹ thuật bố trí các hệ thống kỹ thuật, nơi chung chuyển đường ống từ khối 

căn hộ xuống và bố trí hệ thống điều hoà cho khối trường học, dịch vụ. 

✓ Từ tầng 4 đến tầng 25: là chức năng căn hộ ở. 

✓ Tầng kỹ thuật mái và phòng máy: 

Là không gian kỹ thuật, khu vực để bồn cấp nước cứu hoả và phòng kỹ thuật 

thang máy kết hợp với hệ thống kỹ thuật bên dưới tạo thành hệ thống kỹ thuật bổ trợ 

cho toà nhà. 

➢ Khu nhà ở thấp tầng: 

Tổng cộng tất cả khu thấp tầng (H-TT1 đến H-TT5) có 36 khối nhà, mỗi khối 

nhà được ghép bởi 8-12 nhà ở liên kế chung tường: Tầng 1 bố trí làm mặt bằng dịch 

vụ, tầng 2 trở lên dùng cho mục đích ở. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án/Quy trình quản lý, vận hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Quy trình vận hành của dự án 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi hoàn thiện dự án, chủ đầu tư thông qua các đơn vị phân phối bất động 

sản để đưa sản phẩm tới người sử dụng, các đơn vị thuê. Sau khi hoàn thành các thủ 

tục bán, cho thuê các căn hộ, toà nhà được bàn giao cho các đơn vị kinh doanh, hộ gia 

đình sử dụng. Quá trình sử dụng, các đơn vị kinh doanh, hộ dân cư thông qua ban quản 

lý toàn nhà để vận hành các toà nhà theo đúng các thông số kỹ thuật đã được phê 

duyệt. 

Việc thành lập và hoạt động của ban quản lý toà nhà được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

 Các sản phẩm của dự án bao gồm: các căn hộ, trung tâm thương mại và công 

trình sinh hoạt cộng đồng, trường học. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước: Nước sử dụng cho khu vực dự án được lấy từ công ty TNHH 

MTV nước sạch Hà Đông thông qua ban quản lý KĐT mới Văn Phú là công ty Cổ 

phần đầu tư Văn Phú - Invest. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest  đã có công 

văn số 95/2015/CT  ngày 6 tháng 5 năm 2015 chấp thuận để công ty Hibrand Việt 

Nam đấu nối vào hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Văn Phú. Nước từ tuyến ống cấp nước 

Chủ đầu tư 

Ban quản lý nhà chung cư 

Đơn vị phân phối, sàn 

giao dịch BĐS 

Đơn vị kinh doanh, hộ gia 

đình sử dụng 
Nước thải 

sinh hoạt 
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của thành phố qua đồng hồ đo nước cấp nước vào bể chứa nước ngầm đặt bên trong 

tầng hầm 2 của công trình H-CT1 và vào bể chứa nước ngầm của khu nhà ở thấp tầng. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, nhu cầu sử dụng nước dự kiến như sau: 

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Thành phần sử dụng Quy mô 
Tiêu chuẩn 

dùng nước 

Lưu lượng 

(m3/ngđ) 

A Nhu cầu sử dụng nước của chung cư H-CT1 

I 

Tầng hầm + Khối đế chung  (từ tầng hầm 2 

đến tầng 3)       

1 Rửa sàn tầng hầm 15000 m2 0,5 l/m2 sàn 7,5 

2 Khu dịch vụ, thương mại 2299,02 m2 2 l/m2 sàn 4,59 

3 Trường mầm non 225 cháu 100 l/người-ngđ 22,5 

4 Trường tiểu học 422 

Học 

sinh 20 l/học sinh-ngđ 8,44 

5 

Giáo viên + người phục vụ 

trường học 80 Người 20 l/người-ng 1,6 

6 Bảo vệ + nhân viên tòa nhà 40 Người 20 l/người-ng 0,8 

II Khối căn hộ       

1 

Số người sống trong khối 

căn hộ tháp A (228 căn hộ) 805 Người 200 

Lít/người/ngày 

đêm 161 

2 

Số người sống trong khối 

căn hộ tháp B (294 căn hộ) 1040 Người 200 

lít/người/ngày 

đêm 208 

 Cộng Qngđ:         414,43 

  Qsh max = 1,3 *Qngđ     538,75 

 Q sh max (làm tròn)      540 

B Nhu cầu sử dụng nước của khu nhà ở thấp tầng 

1 Số lượng dân cư 1.436  người 200 

lít/người/ngày 

đêm 285 

  Qsh max = 1,3 *Qngđ     370,5 

 Q sh max (làm tròn)      371 

 Tổng nhu cầu sử dụng nước cho toàn bộ dự án 911 

Tổng nhu cầu sử dụng nước cho toàn bộ dự án khi đi vào hoạt động là 911 

m3/ngày đêm. 
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1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

*Nguồn cấp điện 

Nguồn cấp điện cho Dự án bằng nguồn 22kV từ TBA 110kV E1.4 Khu đô thị 

mới Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.  

- Tòa A được cấp từ trạm biến áp TBAA: 2500kVA-22/0,4kV và máy phát điện: 

1000kVA-380V cấp cho nhánh ưu tiên. Việc chuyển đổi 2 nguồn điện được thực hiện 

thông qua bộ chuyển nguồn tự động ATS-3P-1000A. Nguồn cấp điện từ trạm biến áp 

cấp đến, sử dụng busway đi theo thang, máng cáp cấp đến các tủ điện trong công trình. 

Cáp cấp nguồn từ máy phát vào công trình sử dụng cáp Cu/xlpe/dsta/pvc đi theo thang, 

máng cáp cấp đến hệ thống điện ưu tiên của công trình. 

- Tòa  B được cấp từ trạm biến áp TBAB: 2500kVA-22/0,4kV và máy phát điện 

1000kVA-380V cấp cho nhánh ưu tiên. Việc chuyển đổi 2 nguồn điện được thực hiện 

thông qua bộ chuyển nguồn tự động ATS-3P-1000A. Nguồn cấp điện từ trạm biến áp 

cấp đến, sử dụng busway đi theo thang, máng cáp cấp đến các tủ điện trong công trình. 

Cáp cấp nguồn từ máy phát vào công trình sử dụng cáp Cu/xlpe/dsta/pvc đi theo thang, 

máng cáp cấp đến hệ thống điện ưu tiên của công trình. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng hoá chất trong hoạt động vận hành hệ thống xử lý 

nước thải 

Dự án sử dụng hoá chất cho hoạt động xử lý nước thải, bảo gồm: Hoá chất khử 

trùng Javen, chế phẩm vi sinh. Nhu cầu sử dụng hoá chất của dự án trong giai đoạn 

hoạt động ổn định hiện tại như sau: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng hoá chất cho hệ thống XLNT 

TT Hoá chất sử dụng Đơn vị Khối lượng 

1 Javen Kg/ngày 11 

 

 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

1.5.1. Vị trí thực hiện dự án 

Khu đất đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Hi Brand (hạng mục tòa nhà chung 

cư kết hợp dịch vụ (H-CT1) và nhà ở thấp tầng (H-TT1, H-TT2, H-TT3, H-TT4, H-

TT5) có diện tích 51.892 m2 nằm trong khu đất có tổng diện tích 65.606m2 (theo quyết 

định số 6693/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội cho 

phép Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam tiếp tục sử dụng 65.606m2 đất tại phường 

Phú La, quận Hà Đông để tiếp tục thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Văn 
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Phú Hi Brand”) nằm trong Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 

TP Hà Nội. 

Vị trí cụ thể như sau: 

+ Hướng Tây Bắc: Giáp với đường quy hoạch trong khu đô thị rộng 19,5m 

+ Hướng Đông Nam: Giáp với đường quy hoạch trong khu đô thị rộng 16,5m 

+ Hướng Tây Nam: Giáp với đường quy hoạch trong khu đô thị rộng 19,5m. 

+ Hướng Đông Bắc: Giáp với đường Phúc La- Văn Phú rộng 42m. 

Bảng 1. 4. Toạ độ các điểm khép góc của dự án 

 

 

 

STT Tên điểm X Y 

1 M20 2325525 584888 

2 M21 2325541 584898 

3 M19 2325525 584930 

4 M18 2325508 584921 

5 M8 2325519 584892 

6 M4 2325534 584926 

7 M3 2325503 584895 

8 M2 2325517 584905 

9 M17 2325498 584786 

10 M43 2325475 584791 

11 M106 2325571 584802 

12 M110 2325551 584923 

13 M78 2325583 584882 

14 M49 2325594 584929 

15 M50 2325565 584867 

16 M45 2325528 584922 
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1.5.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của dự án 

Hiện trạng giao thông 

Khu đất nằm gần các tuyến giao thông chính trong khu vực nội thành Hà Nội, 

kết nối rất thuận lợi với những địa điểm khác trong thành phố Hà Nội và các khu vực 

lân cận. 

Các mạng lưới công trình kỹ thuật hạ tầng trong toàn bộ khu vực quận Hà Đông đã 

được đầu tư đồng bộ sẵn có theo tiêu chuẩn. Quy hoạch đã được xác định, nên khi xây 

dựng việc đấu nối với các tuyến cấp điện, cấp thoát  nước, giao thông, thông tin liên lạc... 

vào các công trình rất thuận lợi và đỡ tốn kinh phí. 

+ Giáp với ô đất xây dựng nhà thấp tầng H-TT1, H-TT2 là đường quy hoạch trong 

đô thị rộng 16,5m với bề rộng mặt đường là 5,5m, vỉa hè 2 bên rộng 6m. 

+ Giáp với ô đất xây dựng nhà thấp tầng H-TT3, là đường quy hoạch trong đô thị 

rộng 19,5m với bề rộng mặt đường là 6,5 m, vỉa hè 2 bên, mỗi bên rộng 6,5m. 

+ Giáp ô đất xây dựng chung cư H-CT1 và nhà thấp tầng H-TT4, H-TT5 là đường Phúc 

La - Văn Phú. Quy mô mặt cắt ngang là Bnền = 42m 

Hiện trạng cấp nước 

 + Đối với ô đất xây dựng tòa nhà chung cư kêt hợp dịch vụ H – CT1, đã có 

đường ống cấp nước sạch D355mm đi dọc các đường quy hoạch toàn khu sau đó theo 

đường ống D160mm vào ô đất. 

 + Đối với các ô đất xây dựng nhà thấp tầng, đã có đường ống cấp nước sạch 

D355mm đi dọc các đường quy hoạch toàn khu sau đó theo đường ống D140mm vào ô 

đất. 

Hiện trạng thoát nước 

 Hệ thống thoát nước của khu vực đã được xây dựng hoàn thiện. Hệ thống thoát 

nước mưa đặt dọc theo các vỉa hè các trục đường, đảm bảo thoát nước mưa từ mặt 

đường và vỉa hè công trình thoát ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. 

+ Hệ thống thoát nước thải: sử dụng cống tròn D200-D400mm hiện có của 

KĐT trên tuyến các đường nội bộ và đường Phúc La – Văn Phú kéo dài. 

  + Hệ thống thoát nước mưa: sử dụng tuyến cống thoát nước mưa là cống tròn 

D600mm hiện có của KĐT trên tuyến đường 19,5m và đường Phúc La – Văn Phú kéo 

dài. 

1.5.3. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án là: 1.593.542.000.000 VNĐ 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Khu vực thực hiện dự án nằm trong khu vực quy hoạch khu đô thị mới Văn 

Phú, do đó đặc điểm khu vực mang tính chất của khu đô thị, khu vực dự án và các khu 

vực xung quanh không nằm trong vùng bảo tồn thiên thiên, bảo tồn cảnh quan hoặc 

các công trình văn hóa nghệ thuật.  

Giao thông:   

Trong khu vực xây dựng dự án có các đường nội bộ KĐT mới Văn Phú đi qua 

rộng 16,5m và 19,5m và đường Phúc La  - Văn Phú rộng 42m. 

Khu dân cư:  

Xung quanh dự án là khu dân cư liền kề và chung cư Văn Phú Victoria, không 

có công trình văn hóa (đền, chùa...) khoảng cách dự án đến khu dân cư gần nhất là 

50m. Dự án cách trường Tiểu học Phú La 500m, dự án cách chung cư Văn Phú 

Victoria 50m, dự án cách khu dân cư gần nhất 50m, dự án nằm trên trục đường Phúc 

La – Văn Phú, cách đường Quang Trung khoảng 300m, cách Ủy ban nhân dân phường 

Phú La khoảng 20m. 

Các công trình lịch sử, văn hóa:  

Dự án cách chùa Văn La thuộc khu vực xóm Chùa, phường Văn La 600m, cách 

đình làng Văn La 400m. 

Các công trình này sẽ chịu các tác động gián tiếp và trực tiếp khi Dự án được 

triển khai như: tác động do bụi, ồn, nước thải, khí thải và khi thi công xây dựng và khi 

dự án đi vào hoạt động có thể gây sụt lún các công trình xung quanh. 

- Hệ thống ao, hồ, sông:  

Trong Khu đô thị mới Văn Phú có 1 hồ điều hòa diện tích 2000m2 là hồ điều 

hòa tạo cảnh quan trong khu vực, hồ không liên thông với bất kỳ con sông nào và hồ 

không tiếp nhận các nguồn nước thải. Hồ cách dự án khoảng 100m.  

* Cơ sở hạ tầng: 

Do dự án nằm trong KĐT mới Văn Phú nên dự án sẽ sử dụng hạ tầng kỹ thuật 

của khu đô thị: 
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+ Khu đất của dự án nối liền với trục đường nội bộ KĐT có chiều rộng 16,5m 

và 19,5m, và đường Phúc La – Văn Phú với chiều rộng 42m đảm bảo giao thông cho 

khu đất và kết nối giữa các lô đất trong KĐT. 

+ Hệ thống cấp điện: Nguồn điện cấp cho Hiện trạng cấp cho khu đất thực hiện 

dự án được lấy từ mạng lưới cấp điện trung thế 22KV của  khu vực do Ban quản lý 

khu đô thị Văn Phú quản lý đi sát công trình. Sau này phải xây dựng trạm biến áp 

trước 24/0,4KV-2X16000 KVA và 1X1250KVA để có điện lưới sử dụng. 

+ Hệ thống cấp thoát nước: 

Cấp nước: KĐT đã đầu tư hệ thống cấp nước sạch bao quanh các ô đất trong 

KĐT, nguồn nước sạch do công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp. Do vậy 

dự án sẽ sử dụng hệ thống cấp nước sạch sẵn có của KĐT.  

Thoát nước: KĐT đã được đầu tư hệ thống thoát nước thải D200-D400mm và 

thoát nước mưa D600mm để thu gom thoát nước mưa và nước thải tại các công trình 

trong KĐT. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ và nước mưa phát sinh từ khu vực dự 

án được thoát ra hệ thống thoát nước của KĐT mới Văn Phú. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

trường và không có sự thay đổi nào. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hiện tại dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa tách biệt với hệ thống thu gom thoát nước thải. 

 + Nước mưa trên mái được thu gom bằng các quả cầu thu nước, theo ống đứng 

thoát nước mưa có đường kính D110mm đổ vào cống thoát nước mưa ngoài nhà có 

đường kính  D200mm. 

 + Nước mưa ban công được thu gom bởi các phễu thu và theo các trục đứng 

thoát nước mưa có đường kính D110mm đổ vào cống thoát nước mưa ngoài nhà có 

đường kính  D200mm. 

   + Nước mưa từ sân, đường nội bộ theo độ dốc thiết kế chảy thẳng vào cống 

thoát nước mưa ngoài nhà có đường kính ống D200mm. 

Nước mưa của dự án được đấu nối vào tuyến cống D600mm và nước thải được 

đấu nối vào tuyến cống D200-400mm hiện có của KĐT trên đường Phúc La – Văn 

Phú. Chủ dự án nhận được công văn phúc đáp đồng ý cho đấu nối thoát nước của dự 

án theo công văn số 95/2015/CT ngày 6/5/2015 của Công ty cổ phần Văn Phú - Invest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

* Đối với nước thải phát sinh từ các hộ dân từ tầng 21 xuống tầng 3: 

+ Nước thải xí tiểu: Nước thải xí tiểu được thu gom bằng đường ống D110 từ các 

căn hộ, nhà trẻ, khu thương mại dịch vụ về đường ống đứng D110 rồi thu về đường ống 

D200 tại tầng 3 rồi chảy theo trục đứng D200 từ tầng 3 xuống tầng hầm B2 về các bể 

phốt có thể tích 25 m3 sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại tầng hầm B2. 

+ Nước thải chậu rửa, giặt: Hệ thống thu gom nước thải từ lavabo, nước sàn và 

nước thải giặt thu gom từ khu vực nhà vệ sinh của các căn hộ bằng đường ống PVC 

D90 về đường ống đứng D90 rồi thu về đường ống D200 tại tầng 3 rồi chảy theo trục 

đứng D200 từ tầng 3 xuống tầng hầm B2 về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại tầng 

hầm B2. 

+ Nước thải bếp: Nước thải từ khu bếp của các căn hộ được thu gom bằng đường 

ống D42 rồi đấu nối vào đường ống đứng D60 rồi đấu vào đường ống chính D160 tại 

tầng 3 xuống tầng hầm B2 về bể tách mỡ của hệ thống  xử lý nước thải tập trung. 

- Đối với nước thải phát sinh từ các công trình dịch vụ thương mại tại tầng 1 và 

tầng 2: 

+ Nước thải xí tiểu được thu gom bằng đường ống D110 từ khu vệ sinh về 

đường ống trục chính D200 về bể tự hoại tại tầng hầm B2 sau đó dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung tại tầng hầm B2. 

+ Nước thải rửa được thu gom bằng đường ống D90 từ khu vệ sinh về đường 

ống trục chính D200 về bể tự hoại tại tầng hầm B2 sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung tại tầng hầm B2. 

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 550 m3/ngày đêm tại tầng hầm B2 được bơm dẫn theo đường ống HDPE D90 đi 

xuyên tường ra hố ga ngoài nhà rồi chảy ra hệ thống thoát nước D400 của KĐT mới 

Văn Phú 

* Công trình thu gom nước thải khu nhà ở thấp tầng 
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Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom thoát nước thải khu nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ 

*Đối với khu nhà ở thấp tầng 

+ Toàn bộ các xí tiểu vệ sinh được thu vào ống đứng thoát nước riêng chảy về 

bể tự hoại thể tích 2,5m3 kích thước D x R x H: 1,3 x 1,5 x 1,3m. Nước sau bể tự hoại 

thoát ra hệ thống thoát nước ngoài nhà. 

 +Toàn bộ nước tắm rửa và giặt được thu vào ống đứng thoát nước riêng đưa về 

hố ga thu nước dưới đất và thoát ra hệ thống thoát nước ngoài nhà. 

+ Nước thải từ hoạt động nấu nướng của nhà bếp bao gồm quá trình rửa rau 

quả, thịt cá, thực phẩm và nước rửa bát đĩa, xoong, nồi… Nước thải này chủ yếu chứa 

các chất hữu cơ, axit béo, … do có hàm lượng dầu mỡ động thực vật cao nên lượng 

nước thải này được xử lý bằng bể bẫy mỡ được lắp đặt ngay dưới bồn rửa của khu bếp 

mỗi căn hộ. Mỗi bể bẫy mỡ có thể tích 0,04m3 để xử lý sơ bộ lượng dầu mỡ và lọc 
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được rác nhờ các lớp lưới lọc sau đó theo đường ống thu gom ra hệ thống thoát nước 

thải ngoài nhà. Số lượng bể tách mỡ lắp đặt tại khu nhà ở thấp tầng là 359 bể. 

Hệ thống thoát nước thải ngoài nhà của khu vực nhà thấp tầng được thiết kế liên 

kết giữa các lô đất với nhau, nước thải của khu vực nhà thấp tầng được thoát qua các 

hố ga và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KĐT Văn Phú tại hố ga cuối 

cùng tại vị trí phía Nam khu đất gần với lô H-TT5,  hố ga cách đường 19,5m của dự án 

5m. (vị trí đấu nối được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng thoát nước thải toàn khu đính 

kèm phụ lục). 

3.1.3 Xử lý nước thải 

Các công trình xử lý nước thải đã thực hiện tại dự án gồm: 

Bảng 3. 1. Các công trình XLNT đã thực hiện tại của dự án 

STT Công trình Số lượng Công suất/thể tích 

1 Bể tự hoại 04 bể 
2 bể 115 m3/bể   

2 bể 160 m3/bể 

2 Bể tách mỡ 02 bể 42,5m3 

3 Hệ thống xử lý nước thải 01 HT 550m3/ngày đêm 

a. Bể tự hoại  

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự 

hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,… 

khí thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua 

bể lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các 

ngăn lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí 

hoà tan. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các 

ngăn lắng và định kỳ (3-6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại. 

 -  

Hình 3. 3. Mô phỏng bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sau bể tự hoại tiếp tục được đưa về HTXLNT sinh hoạt. 

- Hóa chất sử dụng: định kỳ 3 tháng bổ sung 200g men vi sinh Biophot /xí tiểu. 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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b. Bể tách mỡ 

- Chức năng: xử lý sơ bộ nước thải nhà bếp trước khi dẫn về HTXL nước thải 

sinh hoạt 

 

Hình 3. 4. Mô phỏng bể tách dầu mỡ 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ: Nước thải từ nhà bếp của toà nhà 

chứa một lượng dầu, mỡ tương đối lớn sẽ được thu gom và đưa vào ngăn chứa của bể 

tách mỡ, tại đây cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, 

xương hay các loại tạp chất khác...có trong nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách 

mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn lắng thứ 

nhất, ở đây thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Còn phần nước trong sau 

khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tục chảy sang ngăn lắng thứ 2 sau đó chảy ra ngoài. 

Lớp dầu mỡ sẽ tích tụ dần dần và tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ thông qua 

nắp thăm bể sẽ thu gom loại bỏ lớp dầu mỡ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi 

xử lý theo đúng quy định. 

c. Hệ thống xử lý nước thải 

❖ Hệ thống xử lý nước thải công suất 550m3/ngày đêm 

- Công nghệ xử lý nước thải: Công nghệ sinh học AO 

- Công suất: 550 m3/ngày đêm 

- Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.  

Sơ đồ công nghệ xử lý như sau: 
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Hình 3. 5. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT 550m3/ngày đêm 

 

*/ Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, 

nước thải tắm giặt được thu gom về bể điều hòa của hệ thống xử lý và tiếp tục quá 

trình xử lý. 

- Bể điều hòa  

Do nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực dự án có lưu lượng và thành phần 

luôn biến động. Chính vì vậy, bể điều hòa không khí có nhiệm vụ điều hào mước thải 

về nồng độ ô nhiễm và kiểm soát sự thay đổi bất thường về lưu lượng. Qua đó, làm 

giảm thể tích hệ thống xử lý và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý 

Nước thải từ nhà bếp, 

Nước rửa thoát sàn 

Bể tự hoại 

Nước thải từ các chậu 

xí tiểu 

dung dịch Javen 

Thiết bị tách lọc dầu 

(bể tách mỡ) 

Bể điều hòa 

Bể hiếu khí 

Bể thiếu khí  

Bể lắng 

Nước thải đầu ra đạt Cột B, QCVN 

14:2008/BTNMT 

Hút bùn định kỳ 

Bể khử trùng 
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tiếp theo, tránh hiện trạng quá tải khi có sự biến động bất thường của dòng thải dẫn 

vào hệ thống. 

Trong bể này, các loại bơm tự động được sử dụng để bơm nước thải và chất bẩn 

sang bể thiếu khí. Lưu lượng nước thải dẫn sang bể khử nito được kiểm soát bởi hộp 

định lượng nước thải. 

- Bể hiếu khí  

Nước thải sau khi qua bể thiếu khí sẽ được đưa sang bể hiếu khí để thực hiện 

quá trình xử lý hiếu khí. 

Tại bể hiếu khí, Oxi được cung cấp vào bể thông qua máy phân phối khí chìm, 

hệ vi sinh vật hiếu khí sẽ sử dụng oxi để phân hủy phần lớn các hợp chất hữu cơ có 

trong nước thải. 

Vi sinh vật phát triển và bám dính trên giá thể dạng dợi tạo thành lớp màng 

mỏng có độ dày trung bình từ 50 – 300 miccrons, chúng được phân thành 3 lớp, trong 

đó: lớp thứ nhất (trong cùng) là chủng loại vi sinh vật kị khí, lớp thứ 2 là chủng loại vi 

sinh vật thiếu khí, lớp thứ 3 (ngoài cùng) là chủng loại vi sinh vật hiếu khí. Nhờ đó, 

ngoài khả năng xử lý BOD, màng vi sinh vật còn có khả năng xử lý triệt để Nitơ , 

Photpho có trong nước thải. 

Kết quả của sự phân hủy các chất hữu cơ bởi hệ vi sinh vật bám dính trên giá 

thể di động là các chất vô cơ đơn giản CO2, H2O, NO3-,… và sinh khối mới. 

Sau khi qua bể hiếu khí, nước thải tiếp tục được luân chuyển sang bể lắng để 

loại bỏ cặn lơ lửng. 

- Bể thiếu khí  

Bằng việc sử dụng các chủng vi sinh vật thiếu khí ở trạng thái lơ lửng. Bể thiếu 

khí có chức năng thủy phân các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các hợp chất hữu cơ 

đơn giản, xử lý một phần các hợp chất hữu cơ thành CO2, H2O, CH4, H2S, sinh khối 

mới. Loại bỏ NO3- có trong nước tuần hoàn từ bể lắng bằng quy trình Denitorat hóa. 

Ngoài ta, nhằm giúp duy trì pH của nước thải luôn ở mức trung bình pH = 6,5 – 

7,5 để phù hợp cho phát triển của vi sinh vật, tại bể thiếu khí có thể được bổ 

sungtheem hóa chất NạOH. Hàm lượng hóa chất NaOH bổ sung được tự động cấp 

thông qua bộ đo và kiểm soát pH tự động. 

- Bể lắng  

Nước thải sau khi qua bể hiếu khí được chảy vào bể lắng. Tại bể lắng dưới tác 

dụng của trọng lực, các chất cặn lơ lửng được lắng ở đáy bể.  

Bùn dư tại bể lắng định kỳ thuê đơn vị tới hút bùn và vận chuyển, xử lý định kỳ 

3-6 tháng/lần. Phần nước trong sẽ được đưa về bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 
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- Bể khử trùng  

Bể này có chức năng loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh ra khỏi nước thải 

bằng Clorin. 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột B, QCVN 14:2008/BTNMT sẽ được 

chảy vào nguồn tiếp nhận là: Hệ thống thoát nước chung của khu vực phường Hà Cầu 

nằm ở phía Tây của dự án. 

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của các bể trong hệ thống XLNT 550m3/ngày đêm 

STT Tên bể Số lượng

Thời gian 

lưu nước 

tính toán 

(giờ)

Thời gian 

lưu nước 

chọn thực 

tế(giờ)

Mực 

nước 

(m)

Chiều 

cao bảo 

vệ (m)

Thể tích 

chứa nước 

(m3)

Diện tích 

(m2)
Cạnh 1 Cạnh 2

3 Bể điều hòa 1 7-12 8,1 3,45      0,00 186,37 54,02      5,65 9,56    

4 Bể thiếu khí 1 1,88 2,9 3,30      0,15 66,85 20,26      2,7 7,50    

5 Bể hiếu khí 1 7,80 7,8 3,30      0,15 178,27 54,02      5,65 9,56    

6 Bể lắng 1 3,20      0,25 51,86 16,21      5,65 2,87    

7 Bể khử trùng 1 0,5-1 0,5 3,20      0,25 11,25 3,52        5,65 0,62    

8 Bể chứa bùn 1 2-5 2,9 3,30      0,15 66,85 20,26      2,7 7,50    
 

 

 

Kích thước các bể xử lý đã được tính toán phù hợp với công suất của hệ thống 

xử lý nước thải và diện tích vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Chủ dự án sẽ 

thuê đơn vị có chức năng hút bùn tại bể tự hoại để đảm bảo lượng bùn phát sinh không 

vượt quá sức chịu tải của bể, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý 

nước thải đạt Quy chuẩn. 

Bảng 3. 3. Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt cho HTXLNT  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Xuất xứ Đơn vị 
Khối 

lượng 

A THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ       

I BỂ ĐIỀU HÒA          

1 
Bơm chìm nước 

thải 

Bơm chìm. 

  

Công suất Q = 0,3 m3/phút, 

 H = 5 m 

Động cơ 

3pha/380V/50Hz/0,75Kw 

Nhật Bản cái 2 

2 
Phao báo mức 

nước 

Dùng để đo mức nước thải 

để điều khiển bơm nước thải.  
Italia bộ 1 

III BỂ THIẾU KHÍ         
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1 
Hệ thống khuấy 

trộn bể thiếu khí 

Sử dụng ống đục lỗ phân 

phối khí dạng bọt thô để 

khuấy trộn cho bể 

Việt Nam ht 1 

IV BỂ HIẾU KHÍ         

1 
Bơm tuần hoàn 

nước thải 

Bơm chìm.  

Công suất Q = 0,25 m3/phút, 

H = 3,5 m 

Động cơ 

3pha/380V/50Hz/0,4Kw 

Nhật Bản cái 1 

2 
Giá thể vi sinh 

dạng cầu 

Vật liệu tiếp xúc bể hiếu khí 

làm tăng nồng độ vi sinh xử 

lý 

Dạng: Di động 

Vật liệu: Nhựa PE 

Nhiệt độ làm việc: 4-45 độ C 

Diện tích bề mặt 500m2/m3 

Việt Nam lô 1 

3 
Hệ thống cô lập 

đệm vi sinh 

Song chắn ngăn không cho 

đệm vi sinh lọt sang các ngăn 

khác 

Việt Nam ht 1 

4 

Hệ thống phân 

phối khí loại bọt 

mịn 

Cấp khí dạng bọt mịn, gồm 

các đĩa phân phối khí bọt 

mịn. 

Lưu lượng: 5-12 Nm3/h 

Đường kính đĩa: 346mm 

Đức ht 1 

V BỂ LẮNG         

1 Bơm bùn bể lắng 

Bơm chìm.  

Công suất Q = 0,25 m3/phút, 

H = 3,5 m 

Động cơ 

3pha/380V/50Hz/0,4Kw 

Nhật Bản cái 2 

2 Tấm lắng Lamen 
Tấm lắng nghiêng 60o nhựa 

PVC dày 0,4mm 
Việt Nam lô 1 

3 Giá đỡ tấm lắng 

Vật liệu SUS304, chế tạo 

theo thiết kế, có tác dụng đỡ 

cố định và chống nổi cho tấm 

lắng 

Việt Nam ht 1 

VI 
BỂ KHỬ 

TRÙNG 
        

1 
Bơm chìm nước 

thải 

Bơm chìm.  

Công suất Q = 0,5 m3/phút, 

H = 12 m 

Động cơ 

3pha/380V/50Hz/0,75Kw 

Nhật Bản cái 2 
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2 
Phao báo mức 

nước 

Dùng để đo mức nước thải 

để điều khiển bơm nước thải.  
Italia bộ 1 

3 
Đồng hồ lưu 

lượng đầu ra 
Dạng cơ, kích thước DN80 Malaysia cái 1 

VI

I 
NHÀ ĐẶT THIẾT BỊ       

1 Máy thổi khí 

Cấp khí cho bể sinh học. Q = 

9,53  m3/phút. H = 35kPa. 

Động cơ: 

3pha/380V/50Hz/11Kw 

Bao gồm ống giảm thanh đầu 

ra, khớp nối mềm Việt Nam 

Thân 

máy Nhật 

Bản 

Động cơ 

Úc 

cái 2 

2 
Bơm định lượng 

Javel 

Bơm định lượng Q=15,2 l/h, 

Áp suất: 1 bar 

Công suất 

0,2kW/220V/50Hz 

 Mỹ cái 2 

3 
Bồn chứa & pha 

chế hóa chất. 

Bồn nhựa, dung tích 500l. 

Vật liệu: PE 
Việt Nam cái 1 

B HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ       

1 
Hệ thống đường 

ống 

- Vật liệu: Ống Inox Sus 304 

dày 2mm, uPVC ≥PN6 tất cả 

các ống đi trong bể 

Việt Nam HT 1 

2 
Phụ kiện đường 

ống 

- Phụ kiện SUS304: Mặt bích 

Jis10k, tê, cút, côn: sch5s trở 

lên 

- Phụ kiện uPVC ≥PN6 

Châu Á HT 1 

3 Hệ thống van 

- Van chặn cho bơm: Van bi 

nhựa, van 1 chiều cho bơm: 

Van nhựa kiểu lá lật, van 

chặn cho đường ống khí: 

Van bướm tay gạt thân gang 

cánh inox 

Châu Á HT 1 

C PHẦN ĐIỆN ĐỘNG LỰC & ĐIỀU KHIỂN       

1 
Tủ điện điều 

khiển 

Điều khiển tự động các thiết 

bị theo chương trình cài đặt 
  ht 1 

  Vỏ tủ điện Vỏ tủ sơn tĩnh điện Việt Nam      

  
Thiết bị điều 

khiển PLC 
  Đức     

  Thiết bị đóng cắt   Nhật Bản     

  Nút bấm, đèn báo   Nhật Bản     
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Dây điện điều 

khiển trong tủ và 

vật tư phụ 

  Việt Nam     

2 
Cáp điện và thiết 

bị bảo vệ 

Dây cáp, ống dẫn và phụ 

kiện các loại để lắp đặt và 

đấu nối thiết bị (không bao 

gồm cáp nguồn đến tủ điều 

khiển) 

Việt Nam ht 1 

 

Một số hình ảnh trạm xử lý nước thải: 
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Hình 3. 6. Tủ điều khiển HTXLNT 

 

Hình 3. 7. Mặt bằng HTXLNT ở tầng hầm 1 

 

Hình 3. 8. Bồn chứa hóa chất khử trùng 

 

Hình 3. 9. Máy thổi khí 

 

* Hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

Căn cứ mục 8.28.3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 Thoát nước - mạng 

lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn thiết kế, đối với nước thải sau khi đã xử lý 

sinh học hoàn toàn lượng hóa chất clo dùng cho khử trùng định mức là 1-3g/m3. 
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Bảng 3. 4. Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải và khối lượng sử dụng dự kiến 

TT Hoá chất sử dụng Đơn vị Khối lượng 

1 NaOCl Kg/ngày 11 

 

 

 

 

❖ Quy trình hướng dẫn vận hành HTXLNT 

Quy trình pha hóa chất  

 * Quy trình pha hóa chất Dinh dưỡng (Methanol/rỉ mật) 

- Chuẩn bị: 

+  Mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao đông: Quần áo, găng tay, kính, khẩu 

trang,... 

+ Kiểm tra máy khuấy, bơm vận chuyển hóa chất, van đường vào, ra của bơm 

vận chuyển hóa chất, van xả đáy bồn. 

- Trình tự pha: 

+ Dung dịch Methanol/rỉ mật mua với nồng độ 99%, Nồng độ pha phụ thuộc 

vào tính chất đầu vào của nước thải 

 * Quy trình pha hóa chất NaOCl 

- Chuẩn bị: 

+ Mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao đông: Quần áo, găng tay, kính, khẩu trang,... 

+ Kiểm tra máy khuấy, bơm vận chuyển hóa chất, van đường vào, ra của bơm 

vận chuyển hóa chất, van xả đáy bồn. 

- Trình tự pha: 

+ Công thức tính lượng hóa chất cần pha:  

1000*

100**

Nnaocl

qhcQ
V =  (l/ngày) 

+ Theo tiêu chuẩn lượng NaOCl cấp vào dòng nước thải là: qhc = 2 g/m3  

+ Khi lưu lượng: Q = 550 m3/ngày. 

+ Nước Javen NaOCl có nồng độ: NNaOCl = 10% 

 ==> V ≈ 10,5 lít/ngày 

 - Bước pha như sau:     

     + Đóng van xả đáy 

     + Mở van cấp nước sạch vào khoảng 1/2 bồn chứa. 

     + Đổ từ từ 10,5 lít Javen vào bồn chứa, sau đó bổ sung nước sạch cho đủ 500 lít 

và đóng nắp thùng chứa, dung dịch pha đã sẵn sàng để sử dụng. 
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➢ Yêu cầu trước khi chạy máy 

 - Kiểm tra các van chặn của đường ống cấp khí, đường ống bơm nước, đường 

ống hút bùn đảm bảo mở tất cả các van trong hệ thống ở mức độ phù hợp (mức độ mở 

của các van đã được xác định trong quá trình vận hành thực tế) 

 - Kiểm tra hệ thống đường ống, khớp nối. 

 - Quan sát mực nước tại bể điều hòa. 

 - Kiểm tra và pha chế hóa chất để đảm bào đủ hóa chất cho quá trình xử lý. 

 - Đảm bảo là điện được cấp tới tủ điều khiển tại chỗ [đủ điện áp, 3 đèn báo pha 

(Đỏ-Vàng-Xanh)] 

  - Đảm bảo là aptômat của mạch điều khiển trong tủ điện ở vị trí “ON” (Bật). 

 - Kiểm tra các thông số về điện (kiểm tra các thông số cài đặt bảo vệ trong tủ điện 

có phù hợp với động cơ, hệ thống hay không. Nếu không phù hợp cần điều chỉnh lại). 

 - Kiểm tra thiết bị đo mực nước tại các bể. 

- Kiểm tra dầu bôi trơn, dây curoa của các máy thổi khí cạn. 

 - Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát 

hiện sự cố). 

 - Kiểm tra đảm bảo chiều quay của động cơ là đúng 

 - Kiểm tra còi báo và giải quyết sự cố (nếu có) 

 - Kiểm tra giá trị cài đặt trên các bơm định lượng, chỉnh lưu lượng (nếu cần) khi 

bơm đang hoạt động.  

- Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành 

hệ thống 

➢ Các bước khởi động hệ thống (áp dụng khi hệ thống mới bắt đầu đi vào hoạt 

động hoặc khởi động trở lại sau khi dừng một thời gian dài) 

 - Cấp điện cho các thiết bị 

 - Các bơm hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO” 

 - Các máy thổi khí, máy khuấy trộn chìm, các bơm tuần hoàn bùn đều bật sang 

chế độ “AUTO” hoặc “ON”. Các thiết bị này luôn ở trạng thái “AUTO” hoặc “ON” 

ngay cả khi hệ thống dừng vì không có nước thải, chỉ dừng lại để bảo trì hoặc sửa chữa 

hoặc dừng hệ thống trong thời gian dài. 

 - Bơm nước thải bể điều hòa bật sang chế độ “AUTO” 

- Bơm nước thải tuần hoàn bể hiếu khí bật sang chế độ “AUTO” 

- Bơm bùn bể lắng bật sang chế độ “AUTO” 

- Bơm nước thải bể khử trùng bật sang chế độ “AUTO” 

 - Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết 
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 - Trong thời gian đầu khi khởi động hệ thống không nên bơm bùn từ bể lắng về 

bể chứa bùn vì lúc này bùn chưa đủ để xử lý. Thông thường sau 03-06 tháng khởi 

động lại hệ thống thì mới có bùn dư cần xả về bể chứa bùn. 

➢  Các bước vận hành hệ thống (áp dụng hàng ngày, khi dừng bơm nước thải 

sau mỗi ngày hoặc khi hệ thống bị mất điện) 

 - Cấp điện cho các thiết bị đang bị ngắt điện 

 - Các bơm hóa chất đều bật sang chế độ “AUTO” 

 - Bơm nước thải bể điều hòa, bể hiếu khí, bể lắng, bể khử trùng đều bật sang 

chế độ “AUTO” 

 - Đóng cửa chính của tủ điện, chỉ mở khi cần thiết 

➢ Qui trình vận hành 

*  Vận hành ở chế độ tự động: 

- Trên hệ thống tủ điện điều khiển gạt núm điều khiển về chế độ tự động 

(AUTO), đèn báo dừng màu đỏ (STOP), đèn báo chạy màu xanh (RUN), đèn báo sự 

cố mà vàng (ALARM). 

- Chế độ vận hành tự động dựa trên tín hiệu từ các phao báo mực nước để chạy 

các máy. 

 - Khi đang vận hành ở chế độ tự động người vận hành muốn dừng hoặc bật các 

máy vì một lý do nào đó (gặp sự cố...) thì phải chuyển núm điều khiển về chế độ 

bằng tay (MANU) rồi sau đó tác động bằng tay để tắt hoặc bật máy. 

- Trước khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định ta phải tiến hành vận hành bằng 

tay và điều chỉnh sao cho các van ở trạng thái hợp lý. 

* Vận hành ở chế độ bằng tay 

- Trên hệ thống tủ điện điều khiển chuyển vị trí công tắc chuyển mạch về vị trí 

MANU. Sau đó tiến hành:  

b1. Bơm nước từ bể điều hòa sang bể thiếu khí 

+ Khi mực nước tại bể điều hòa đầy (mực nước cách trần bể điều hòa khoảng 

700-800cm) bật máy bơm nước thải bể điều hòa bằng cách gạt công tắc điều khiển 

tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi bơm P-01/A và/hoặc P-01/B sang vị trí 

MANU và mở van tương ứng để bơm nước sang bể thiếu khí  

+ Tiến hành đảo bơm 2 tiếng 1 lần. 

+ Khi nước cạn đến một mức nhất định (có thể ở mức nước lộ thân bơm) thì 

tiến hành tắt bơm nước thải bể điều hòa bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí 

OFF. 

b2. Chạy máy khuấy chìm  
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+ Bật máy máy khuấy chìm để đảo trộn nước – bùn trong bể thiếu khí bằng 

cách gạt công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi máy khuấy 

chìm SM – 02 sang vị trí MANU. 

+ Máy máy khuấy chìm thường được chạy ngay sau khi người vận hành thực 

hiện quá trình vận hành bằng tay. 

 + Thời gian chạy: hoạt động 50 phút nghỉ 10 phút 

 + Tắt máy bằng bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF 

b3. Chạy máy thổi khí cấp cho bể  

+ Bật máy thổi khí cạn để cấp khí vào bể điều hòa, bể hiếu khí bằng cách gạt 

công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi máy thổi khí BL-01A 

và/hoặc BL-01B sang vị trí MANU và mở van tương ứng. 

+ Máy thổi khí thường được chạy ngay sau khi người vận hành thực hiện quá 

trình vận hành bằng tay. 

 + Thời gian chạy máy 1 giờ 30 phút đảo máy một lần. 

 + Tắt máy bằng bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF 

b4. Bơm tuần hoàn nước từ bể hiếu khí về bể thiếu khí. 

+ Khi bật máy bơm bể điều hoà tiến hành bật đồng thời máy bơm tuần hoàn 

nước bằng cách gạt công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi bơm 

P-04A/B sang vị trí MANU và mở van tương ứng để bơm nước sang bể thiếu khí (bể 

T – 02). 

+ Tiến hành đảo bơm 2 tiếng 1 lần. 

+ Khi nước cạn đến một mức nhất định (có thể ở mức nước lộ thân bơm) thì 

tiến hành tắt bơm nước thải bể điều hòa bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí 

OFF. 

b5. Bơm bùn tuần hoàn từ bể lắng về bể thiếu khí 

+ Khi bật máy bơm bể điều hoà tiến hành bật đồng thời máy bơm bùn bể lắng 

bằng cách gạt công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi bơm P-

05A/B sang vị trí MANU và mở van tương ứng để bơm nước sang bể thiếu khí  

+ Tiến hành đảo bơm 1 tiếng 1 lần. 

+ Khi nước cạn đến một mức nhất định (có thể ở mức nước lộ thân bơm) thì 

tiến hành tắt bơm nước thải bể điều hòa bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí 

OFF. 

   b6. Bơm nước thải sau xử lý từ bể khử trùng ra ngoài môi trường 

+ Khi mực nước tại bể khử trùng đầy (mực nước cách trần bể khử trùng khoảng 

800-900cm) bật máy bơm nước thải bể khử trùng bằng cách gạt công tắc điều khiển 
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tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi bơm P-07/A và/hoặc P-07/B sang vị trí 

MANU để bơm nước sau xử lý ra qua đồng hồ đo lưu lượng rồi ra hố ga thoát nước. 

+ Tiến hành đảo bơm 1 tiếng 1 lần. 

+ Khi nước cạn đến một mức nhất định (có thể ở mức nước lộ thân bơm) thì tiến 

hành tắt bơm nước thải bể điều hòa bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF. 

b7. Máy thổi khí 

 + Khi bật máy bơm bể điều hoà tiến hành bật đồng thời máy thổi khí bằng cách 

gạt công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi bơm BL-01A hoặc 

BL-01B sang vị trí MANU và mở van tương ứng để cấp khí vào bể điều hòa (T –01) 

và bể hiếu khí (bể T – 04). 

+ Máy thổi khí thường được chạy ngay sau khi người vận hành thực hiện quá 

trình vận hành bằng tay. 

+ Thời gian chạy máy 1 giờ 30 phút đảo máy một lần. 

+ Tắt máy bằng bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF 

b8. Bơm định lượng hóa chất NaOCl 

+ Ngay sau khi bật máy bơm nước thải bể điều hòa tiến hành bật máy bơm định 

lượng NaOCl để châm hóa chất vào bể khử trùng bằng cách gạt công tắc điều khiển 

tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi DP - 07/A hoặc DP – 07/B sang vị trí MANU 

+ Hoạt động theo giá trị thời gian cài đặt, đảo luân phiên 1h30 phút/1 lần. 

+ Chạy liên động động theo bơm bể điều hòa. 

+ Tắt máy bằng bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF 

b9. Bơm định lượng hóa chất Dinh Dưỡng 

+ Ngay sau khi bật máy bơm nước thải bể điều hòa tiến hành bật máy bơm định 

lượng dinh dưỡng để châm dinh dưỡng vào bể thiếu khí bằng cách gạt công tắc điều 

khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi DP- 02  

+ Hoạt động theo giá trị thời gian cài đặt 

+ Tắt máy bằng bằng cách gạt công tắc tương ứng về vị trí OFF 

b10. Quạt hút khí thải 

+ Ngay sau khi bật máy thổi khí tiến hành bật quạt hút mùi cho tháp xử lý khí 

bằng cách gạt công tắc điều khiển tương ứng trên tủ điều khiển tại vị trí ghi EF - 01 

sang vị trí MANU 

Chú ý: 

+ Để đảm bảo hiệu quả của công trình cần phối hợp cả hai chế độ vận hành tự 

động và bằng tay (khi không thực hiện vận hành ở chế độ bằng tay cần chuyển sang 

chế độ tự động) 
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+ Khi hệ thống xảy ra sự cố ta ấn nút dừng khẩn cấp để dừng toàn bộ hoạt 

động của hệ thống. 

3.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

Dự án không phát sinh khí thải do đó không có các công trình, thiết bị xử lý bụi, 

khí thải 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Hệ thống thu gom rác của dự án bao gồm hệ thống các phòng chứa rác tại từng 

tầng đối với khối tháp A có diện tích 5,75m2/phòng, đối với khối tháp B có diện tích 

5,32 m2/phòng, sau đó rác được công nhân vệ sinh môi trường (tổ vệ sinh môi trường 

của Tòa nhà) thu gom từng tầng theo thang máy vận chuyển hàng về kho tác tập trung 

nằm ngoài nhà ở tầng 1 có diện tích 170m2 có mái che và quây kín trước khi chuyển 

giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý.(Vị trí khu vực tập kết rác xem tại bản vẽ 

mặt bằng tầng 1). 

- Phòng lưu trữ rác tại các tầng: Tại các tầng, phòng chứa rác được thiết kế tại 

khu vực kỹ thuật (cầu thang máy, phòng kỹ thuật điện, phòng kỹ thuật nước, phòng 

rác...). Trong mỗi phòng lưu chứa rác bố trí 3 thùng nhựa 200 lít có nắp đậy trong đó 1 

thùng đựng rác thải vô cơ, 1 thùng đựng rác thải hữu cơ, 1 thùng đựng CTNH. 

+ Phòng thu rác ở mỗi tầng được thiết kế với 2 lớp cửa đảm bảo ngăn mùi, có 

lối vào riêng và có cửa mở ra ngoài.  

+ Bên trong mỗi phòng thu rác, sử dụng gạch men để ốp các mảng tường xung 

quanh, gạch Ceramic để lát nền sàn. Bên trong mỗi phòng thu rác bố trí quạt hút, dùng 

thùng rác có bánh xe và nắp đậy có joint kín. 

     Tại các khu vực dịch vụ, thương mại, trường học, tầng hầm và sân đường nội bộ 

rác được thu gom vào các thùng chứa rác dung tích 100lit có nắp đậy, sau đó hàng 

ngày đội vệ sinh môi trường của tòa nhà sẽ đi thu gom và tập kết về khu vực tập kết 

rác có diện tích 170m2 vị trí tại sân tầng 1. 

Hàng ngày chủ dự án thuê công ty môi trường đô thị quận Hà Đông đến vận 

chuyển xử lý hàng ngày. 

* Thành phần, khối lượng chất thải sinh hoạt 

- Thành phần: chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy (rau thừa, vỏ hoa quả, 

thức ăn thừa,..), giấy và phế thải từ văn phòng. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại của dự án phát sinh chủ yếu từ hoạt động 

sinh hoạt hằng ngày của người dân. Thành phần chủ yếu như sau: Bóng đèn neon, pin, 
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ắc quy,... 

- Lưu giữ: 

CTNH được người dân thu gom vào thùng chứa bằng nhựa 200 lít có nắp đậy 

đặt tại phòng lưu chứa rác tại mỗi tầng. Hàng ngày, đội vệ sinh môi trường của Tòa 

nhà sẽ đi thu gom, phân loại và tập kết về kho lưu giữ tạm thời CTNH.  

Khu vực lưu trữ CTNH  diện tích 25m2 gần khu vực lưu trữ tạm thời  chất thải 

rắn của tòa nhà tại vị trí sân tầng 1; trong đó bố trí đặt 04 thùng được dán mã CTNH,  

thể tích 200l  để tập kết chất thải nguy hại. Khi khối lượng đủ, Chủ dự án sẽ thuê đơn 

vị có chức năng đến vận chuyển, xử lý. 

 Khu lưu giữ chất thải nguy hại có nền đổ bê tông, không thấm chất lỏng,bằng 

phẳng không trơn trượt và biển báo theo quy định. Các loại chất thải nguy hại được 

lưu giữ tạm thời trong thùng nhựa có nắp đậy, dán biển cảnh báo và đặt tương ứng tại 

khu vực có ghi tên, mã CTNH và biển cảnh báo cho từng loại chất thải đặt trong khu 

lưu giữ này. 

- Quy trình quản lý chất thải nguy hại như sau: Nguồn phát sinh       Danh mục                 

Khối lượng        Biện pháp quản lý (Thu gom, phân loại, lưu giữ, dán nhãn, ghi mã số 

chất thải nguy hại, kho lưu giữ, biển cảnh báo)       Đơn vị vận chuyển, xử lý                             

 - Công tác quản lý chất thải nguy hại từ dự án sẽ do tổ VSMT trực tiếp thực hiện 

và chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc Công ty về nhiệm vụ của mình 

- Phương án để xử lý chất thải nguy hại từ dự án được cam kết như sau: Dự án sẽ 

hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có đầy đủ 

năng lực để xử lý toàn bộ CTNH  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Giảm thiểu tiếng ồn từ máy phát điện: 
  

 

 

Máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng kín có xây tường cách âm bao 

quanh và hệ thống tiêu âm tại tầng hầm của tòa nhà.  Máy phát điện được kiểm định về 

tiếng ồn và khí thải đảm bảo đạt yêu cầu theo TCVN hiện hành.  

- Giảm thiểu tiếng ồn từ phương tiện giao thông: 

Quy định khung giờ được phép bấm còi, kiểm soát phương tiện ra vào dự án để 

giảm thiểu tiếng ồn phát sinh 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1 Sự cố cháy nổ: 

- Đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các tầng của mỗi tòa nhà  

- Đã đầu tư các phươngc tiện chữa cháy: bình CO2, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy 
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Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn hiện hành như TCVN 2622-95 

phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. Tuân thủ đúng quy định theo chỉ thị Số: 

07/2007/CT-BXD ngày 05 tháng 11 năm 2007 về tăng cường công tác quản lý xây 

dựng đối với công trình xây dựng nhà cao tầng. 

3.6.2. Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín an toàn nhất. 

3.6.3 Đối với sự cố trạm xử lý nước thải 

a. Sự cố của tủ điện 

* Sự cố quá nhiệt của các động cơ bơm 

- Biểu hiện: Khi xảy ra quá nhiệt của bất cứ động cơ của bơm nào thì tủ điện lập 

tức ngắt bơm đó ra khởi chu trình làm việc. Các bơm khác nếu không bị quá nhiệt vẫn 

hoạt động bình thường. 

- Nguyên nhân:  

+ Quá tải bơm, rơ le nhiệt tác động, nguồn điện quá thấp hoặc quá cao. 

+ Giá trị rơle nhiệt đang đặt ở mức nhỏ hơn dòng định mức của động cơ. Cần 

tham khảo tài liệu để đặt lại giá trị cho phù hợp.  

- Khắc phục 

+ Xem cánh bơm có bị kẹt hay không, có bùn, rác thải làm kẹt cánh hay không 

(kiểm tra áp suất nước đầu ra của đường ống). 

+ Điều chỉnh giá trị của rơle nhiệt bằng 1,2 đến 1,5 lần giá trị định mức của 

động cơ điện. 

b. Sự cố lỗi bơm  

Bảng 3. 5. Sự cố thông thường của bơm và biện pháp khắc phục   

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp giải quyết 

Không khởi động 

được  
(1) Mất điện  

(1)~(3) Liên hệ với đơn vị quản 

lý cấp điện cho toàn trạm xử lý.  

Chạy nhưng dừng 

ngay lập tức  

(2) Có sự khác biệt lớn giữa 

nguồn điện và điện áp 
Đề ra giải pháp  

 (3) Sụt điện áp đáng kể.  

Kiểm tra lại nguồn điện và liên 

hệ với đơn vị quản lý cấp điện 

để kiểm tra và cung cấp đủ 

nguồn điện. 
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Sự cố Nguyên nhân Biện pháp giải quyết 

 

(4) Đấu sai pha của động cơ 

(5) Đấu nối mạch điện sai  

(6) Nối sai mạch điều khiển 

(7) Nổ cầu chì  

(8) Công tắc từ sai  

(9) Mực nước không ở mức phao 

chỉ định  

(4) Kiểm tra điểm đấu và công 

tắc từ  

(5) Kiểm tra mạch điện  

(6) Đấu lại dây cho đúng  

(7) Kiểm tra và thay đúng loại 

cầu chì  

(8) Thay đúng loại công tắc từ  

(9) Nâng cao mực nước  

 

(10) Phao không ở mực nước phù 

hợp  

(11) Phao không hoạt động 

(12) Áp tô mát ngắn mạch hoạt 

động  

(13) Có vật lạ làm tắc bơm  

(14) Cháy động cơ  

(15) Ổ trục động cơ hỏng  

(10) Di chuyển phao tới mức 

nước khởi động thích hợp  

(11) Sửa chữa hoặc thay thế 

 (12) Sửa đổi vị trí ngắn mạch  

(13) Làm sạch rác bẩn,vật lạ  

(14) Sửa chữa hoặc thay thế  

(15) Sửa chữa hoặc thay thế  

Vận hành nhưng 

máy bơm dừng sau 

một thời gian chạy  

(1) Việc vận hành khô kéo dài 

làm cho thiết bị bảo vệ động cơ 

hoạt động và làm dừng máy bơm  

(2) Nhiệt độ nước cao làm thiết bị 

bảo vệ động cơ hoạt động và làm 

dừng máy bơm  

(1) Nâng cao mực nước dừng 

bơm  

(2) Làm giảm nhiệt độ nước  

Máy bơm không 

chạy. Lưu lượng 

nước không đạt  

(1) Đảo ngược chiều quay  

(2) Sụt điện áp đáng kể  

(3) Vận hành máy bơm 60Hz ở 

tần số 50Hz  

(4) Cột áp xả cao  

(5) Tổn thất trên đường ống lớn  

(6) Mực nước vận hành thấp gây 

nên tình trạng hút khí vào  

(7) Rò rỉ đường ống xả  

(8) Tắc đường ống xả  

(9) Có rác trong ống hút  

(10) Có rác làm tắc máy bơm 

(11) Mòn cánh bơm 

(1) Chỉnh đúng chiểu quay 

(xem mục 2, (3) phần Vận 

hành)  

(2) Liên hệ với đơn vị quản lý 

điện lực để giải quyết  

(3) Kiểm tra nhãn mác bơm  

(4) Tính toán lại và điều chỉnh  

(5) Tính toán lại và điều chỉnh  

(6) Nâng cao mực nước hoặc hạ 

cốt máy bơm  

(7) Kiểm tra, sửa chữa  

(8) Loại bỏ rác ra  

(9) Loại rác ra  

(10) Tháo bơm và lấy rác ra  

(11) Thay cánh bơm 
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Sự cố Nguyên nhân Biện pháp giải quyết 

Quá dòng  

(1) Dòng điện và điện áp mất cân 

bằng  

(2) Sụt điện áp đáng kể  

(3) Đấu sai pha của động cơ  

(4) Vận hành bơm 50Hz ở tần số 

60Hz  

(5) Ngược chiều quay  

(6) Cột áp thấp. Vượt quá lưu 

lượng nước  

(7) Có rác làm tắc bơm  

(8) Ổ trục động cơ bị mòn hoặc bị 

hỏng 

(1) Liên hệ với công ty điện lực 

và đề ra giải pháp  

(2) Liên hệ với công ty điện lực 

và đề ra giải pháp  

(3) Kiểm tra điểm đấu và công 

tắc từ  

(4) Kiểm tra nhãn mác máy 

bơm  

(5) Chỉnh đúng chiều quay 

(xem mục 2(3) phần Vận hành)  

(6) Thay bơm có cột áp thấp 

hơn  

(7) Tháo bơm và lấy rác ra  

(8) Thay ổ trục 

Bơm bị rung, vượt 

quá độ ồn cho phép  

(1) Ngược chiều quay  

(2) Bơm bị tắc  

(3) Đường ống có tiếng dội  

(4) Van chặn bị đóng quá chặt  

(1) Chỉnh lại chiều quay  

(2) Tháo bơm và lấy rác ra  

(3) Cải tạo đường ống  

(4) Mở van chặn  

 

c. Sự cố với máy khuấy chìm 

Bảng 3. 6. Sự cố đối với máy khuấy chìm và biện pháp khắc phục 

Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

1.Máy khuấy chìm 

không khởi động 

hoặc bị ngừng bất 

chợt 

1. Không có nguồn điện cấp vào 

2. Bị lỗi chức năng chạy tự động 

3. Do có ngoại vật gây kẹt cánh 

quay của máy 

4. Cáp điện bị đứt, chập 

1. Nối lại dây điện nguồn 

2. Kiểm tra và sửa lại 

3. Kéo máy khuấy lên và gỡ bỏ 

vật gây kẹt 

4. Thay thế hoặc nối lại cáp điện 

2. Máy khuấy chạy 

nhưng sau đó dừng 

lại sau một khoảng 

thời gian 

1. Máy khuấy đã hoạt động một 

khoảng thời gian dài trong không  

khí 

Cho máy khuấy vào chỗ nước 

sâu hơn hoặc thêm nước vào 

mới chạy. 

3. Tiếng ồn và rung 

động bất thường 

1. Chân đỡ bị lỏng hoặc mất thăng 

bằng. 

2. Vòng bi bị mòn 

3. Có ngoại vật bám vào cánh quạt 

gây kẹt trục quay 

1. Vặn chặt lại chân đỡ. Đổ 

thêm dầu 

2.Thay thế vòng bi mới đúng 

chủng loại 

3. Gỡ bỏ ngoại vật 

4. Hiệu suất khuấy 1. Motor quay ngược chiều 1. Đảo lại chiều quay cho đúng 
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Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

bị giảm 2. Cánh quay bị mòn 

3. Đấu nhầm loại máy tần số 60 

Hz thành 50 Hz 

2. Thay lại cánh mới 

3. Kiểm tra lại kiểu máy khuấy 

và thay thế loại phù hợp 

 d. Sự cố với máy bơm định lượng 

Bảng 3. 7. Sự cố đối với máy khuấy chìm và biện pháp khắc phục 

Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

Bơm định lượng 

Sự cố thường xảy 

ra khi khởi động 

bơm: 

1. Bơm không bơm 

dung dịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lưu lượng bất 

thường hoặc cao 

hơn so với yêu cầu 

 

 

 

 

Sự cố thường xảy 

 

 

 

(1a) Không khí đi vào đường ống 

hút qua các đầu nối 

(1b) Không khí bị giữ lại trong 

bơm 

 

 

 

(1c) Chiều sâu hút quá lớn 

(1d) Áp suất bay hơi của dung 

dịch quá cao 

(1e) Độ nhớt của dung dịch quá 

cao 

 

(1f) Đường ống hút bị tắc hoặc 

van đóng 

(1g) Bộ lọc ở đầu hút bị tắc 

(1h) Van bơm bị tắc do các chất 

bẩn đi vào từ đầu hút 

(2a) Áp lực thủy tĩnh đầu hút cao 

hơn áp lực đầu đẩy 

(2b) Van tạo áp lực ngược bị tắc ở 

vị trí mở hoặc áp lực đặt quá thấp 

so với áp lực đầu hút 

(2c) Van của bơm bị kẹt ở vị trí 

mở 

 

 

 

 

 

(1a) Kiểm tra lại đường ống 

 

(1b) Tăng giá trị lưu lượng của 

bơm lên giá trị lớn nhất, nếu 

không thì nới lỏng đầu đẩy của 

bơm đến khi có dung dịch chảy 

ra. 

(1c) Giảm chiều sâu hút 

(1d) Tăng áp suất thủy tĩnh ở 

đầu hút của bơm 

(1e) Lắp đặt đường ống hút có 

đường kính lớn hơn. Tăng áp 

suất thủy tĩnh ở đầu hút của 

bơm. 

(1f) Kiểm tra lại 

 

(1g) Vệ sinh 

(1h) Tháo van và vệ sinh lại 

một cách cẩn thận 

(2a) Tăng áp lực đầu đẩy bằng 

cách lắp van tạo áp lực ngược. 

(2b) Kiểm tra lại 

 

(2c) Kiểm tra lại 

 

 

(1a) Kiểm tra lại 
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ra khi vận hành: 

1. Lưu lượng thấp 

hơn theo yêu cầu 

 

 

 

 

 

 

2. Lưu lượng không 

đúng hoặc cao hơn 

yêu cầu 

 

 

3. Thân bơm và 

động cơ quá nóng 

 

 

(1a) Không khí đi vào ống hút qua 

khớp nối 

 

(1b) Không khí bị giữ lại trong 

bơm 

 

(1c) Chiều sâu hút quá lớn 

(1d) Áp suất bay hơi của dung 

dịch quá cao 

(1e) Nhiệt độ bơm cao 

 

(1f) Độ nhớt dung dịch cao 

 

 

(1g) Thùng chứa kín khít hoặc 

không có lỗ thông hơi 

 

(1h) Đường ống hút bị tắc hoặc 

van đóng 

(1i) Bộ lọc đầu hút bị tắc 

(1j) Van của bơm kẹt vì chất bẩn 

(1k) Van an toàn cài đặt áp suất 

quá thấp 

(2a) Áp suất đầu hút cao hơn áp 

suất đầu đẩy 

 

(2b) Van tạo áp lực ngược bị kẹt 

tại vị trí mở bị bẩn hoặc áp lực cài 

đặt quá thấp. 

(2c) Van của bơm bị kẹt ở vị trí 

mở 

(3a) Lắp điện sai 

(3b) Bơm làm việc ở áp lực cao 

hơn áp lực cho phép 

(3c) Áp suất cao hơn qui định 

 

(3d) Mặt bích bơm bị nén quá 

 

 

(1b) Cho bơm chạy với lưu 

lượng tối đa trong thời gian 

ngắn 

(1c) Giảm chiều sâu hút 

(1d) Tăng áp suất thủy tĩnh ở 

đầu hút của bơm 

(1e) Tăng áp suất thủy tĩnh ở 

đầu hút của bơm 

(1f) Lắp đặt đường ống hút có 

đường kính lớn. Tăng áp suất 

thủy tĩnh đầu hút 

(1g) Làm lỗ thông khí ở trên 

đỉnh của thùng chứa 

 

(1h) Kiểm tra lại 

 

(1i) Vệ sinh 

(1j) Tháo van và vệ sinh cẩn 

thận 

(1k) Kiểm tra lại 

 

(2a) Tăng áp suất đầu đẩy tối 

thiểu đến khoảng 0,3-0,5 

kg/cmq (3-5m) 

(2b) Kiểm tra lại 

(2c) Kiểm tra lại 

(3a) Kiểm tra lại 

(3b) Kiểm tra áp lực lớn nhất 

tại đầu đẩy bằng đồng hồ đo áp 

lực 

(3c) (Xem áp suất lớn nhất ghi 

trên thân bơm) giảm áp suất 

đầu đẩy hoặc lắp thiết bị tiêu 

xung ở đầu ống đẩy. 

(3d) Nới lỏng ống nối với đầu 
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chặt 

 

(3e) Đường ống đẩy bị tắc hoặc 

van bị đóng 

(3f) Van tạo áp lực ngược cài đặt 

áp suất cao hơn yêu cầu cho phép 

 

bơm và kiểm tra 

(3e) Kiểm tra lại 

 

(3f) Kiểm tra lại 

 

 

  e. Sự cố của máy thổi khí 

Bảng 3. 8 Sự cố đối với máy khuấy chìm và biện pháp khắc phục 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Máy thổi khí không quay (1) Do các thiết bị bên trong 

hoặc roto bị hoen gỉ 

(2) Dây cu roa yếu hoặc rạn 

nứt 

(3) Lỗi động cơ 

(1) Vệ sinh roto hoặc các bộ 

phận 

(2) Chỉnh lại độ căng của 

dây cu roa hoặc thay thế 

(3) Kiểm tra động cơ hoặc 

nguồn cung cấp 

Thiếu lưu lượng khí (1) Do đường ống bị rò 

(2) Van an toàn bị rò 

(3) Dây cu roa trùng 

(4) Lỏng khe hở 

(1)Làm kín các mối nối 

(2) Điều chỉnh van an toàn 

(3) Cố định dây cu roa 

(4) Điều chỉnh lại khe hở 

hợp lý 

Máy phát tiếng kêu, rung 

bất thường 

(1) Dây cu roa trùng 

(2) Thiếu dầu bôi trơn 

(3) Vật liệu lạ bám vào thiết 

bị 

(4) Nổ 

(5) Mòn bánh răng 

(6) Mòn ổ trục 

(7) Van an toàn tác động 

(1) Căng dây cu roa 

(2) Đổ thêm dầu 

(3) Vệ sinh thiết bị 

(4) Chỉnh lại roto 

(5) Thay thế bánh răng 

(6) Thay thế ổ trục 

(7) Chỉnh lại van an toàn 

Rò gỉ dầu (1) Quá nhiều dầu trong 

khoang chứa 

(2) Thùng dầu,gioăng bịt 

kín bị hỏng 

(3) Lỗ xả hoặc thiết bị đo 

dầu không được kín 

(1) Giảm mức dầu xuống 

 

(2) Thay thế bộ phận hỏng 

 

(3) Xiết lại 

Sự cố quá dòng (1) Dòng điện tăng cao (1) Kiểm tra dây quấn động 
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(2) Attomat bảo vệ tác động cơ xem có bị chập hay 

không 

(2) Kiểm tra ổ trục động cơ 

xem có bị bó hay không 

f. Sự cố với quá trình xử lý 

 *  Sự trương nở bùn 

 Sự trương nở bùn là thuật ngữ để chỉ một trạng thái mà ở đó bùn hoạt tính có xu 

hướng biểu lộ lắng với tốc độ rất chậm và tạo bông nhỏ. Chất lỏng được tách ra từ chất 

rắn thường rất trong nhưng nói chung không đủ thời gian để lắng hoàn toàn chất rắn 

trong bể lắng thứ cấp. Đệm bùn trong bể lắng trở nên dày hơn và nổi tràn qua máng và 

trôi theo dòng ra. 

 Sự trương nở bùn thường kèm theo quá trình bùn khó lắng như nhũ tương, bùn 

loãng. Vi sinh vật dạng sợi (filamentous) có thể sinh trưởng từ một khối bông này đến 

khối bông khác và hoạt động như những thanh nối ngăn chặn sự tạo khối của những 

hạt bùn và tạo ra khả năng lắng kém. 

pH, DO và nồng độ chất dinh dưỡng thấp sẽ tạo nên sự trương nở bùn. Tỷ số F/ 

M cao (tuổi bùn thấp) là nguyên nhân chính gây nên sự tái trương nở bùn. Vi sinh vật 

sinh trưởng nhanh có xu hướng lan ra nhanh chóng và sẽ không kết khối hoặc tạo khối 

bông cho đến khi tốc độ sinh trưởng giảm. Điều này thì khó để giữ lại đủ bùn có tỷ 

trọng thấp (bùn nhẹ) để làm giảm tỷ số F/M (hoặc tăng tuổi bùn). Để khắc phục vấn đề 

này bằng giảm lưu lượng nước thải vào bể trong một vài ngày. 

 Khi sự trương nở xảy ra cần phải xem xét tỷ số F/M. Các ghi chép về hệ thống 

nên được kiểm tra lại cố gắng xác định xem nguyên gây ra sự cố. Việc xác định 

nguyên nhân sẽ không cứu vãn được tình trạng trương nở hiện thời, nhưng nó sẽ là 

một bài học hữu ích và là thước đo để tránh gặp phải tình trạng tương tự tái diễn. 

Để ngăn chặn sự trương nở bùn xảy ra, nên điều khiển một cách cẩn thận theo 

những mục sau: 

- Tỷ số F/M thích hợp 

 Xem xét những ghi chép hoạt động của hệ thống một cách cẩn thận và duy trì 

F/M mà sẽ tạo ra dòng ra có chất lượng tốt nhất. Xem xét tải lượng chất rắn dòng vào, 

duy trì nồng độ MLSS thích hợp trong bể AAO và điều chỉnh tốc độ bùn thải hết sức 

cẩn thận. Nói chung, sự trương nở có thể cứu vãn được bằng cách giảm F/M 

- DO thấp 
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 Không được để nồng độ DO giảm xuống quá thấp. Nên duy trì DO không dưới 

2mg/l. Hàng ngày đo DO bằng máy đo để điều chỉnh lượng khí thích hợp bằng cách 

tăng / giảm van khí. Thường thì không phải điều chỉnh lượng khí để duy trì DO thích 

hợp trừ khi lưu lượng dòng vào và đặc tính nước thải thay đổi. Vì trong các ngăn bể của 

khối bể AAO có đặt các đầu đo DO, nhờ các đầu đo này mà hệ thống máy thổi khí tự 

động điều chỉnh công suất theo biến tần để đáp ứng nhu cầu ôxy cần duy trì trong bể, trừ 

trường hợp các đầu đo này mắc lỗi nên cần phải đo trực tiếp bằng tay để so sánh.  

- Chu kỳ thông khí ngắn 

 Sự trương nở bùn là do quá trình thông khí quá ngắn thường là do người vận 

hành tuần hoàn lưu lượng bùn hồi lưu quá cao. Để khắc phục sự cố này, giảm tốc độ 

bùn hồi lưu và làm đặc chất rắn trong bùn hồi lưu bằng đông tụ (nếu cần thiết). Trong 

phương pháp này bạn sẽ vẫn tuần hoàn số lượng vi sinh vật tương tự để tiếp nhận thức 

ăn mới (chất thải) đưa vào bể thông khí, nhưng giảm đáng kể tổng lưu lượng qua bể 

thông khí và bể lắng. 

- Sự sinh trưởng của sinh vật dạng sợi Flamentous 

 Sự sinh trưởng của Filamentous có thể là do điều chỉnh F/M không thích hợp 

hoặc mất cân bằng dinh dưỡng, ví dụ như thiếu hoặc thừa nitơ, photpho hay cacbon. 

Nếu phát hiện sự sinh trưởng của Filamentous cần phải được khắc phục ngay, nếu 

không sẽ rất khó điều chỉnh sau này. Việc kiểm soát có thể thực hiện bằng cách tăng 

MLSS (Vi sinh vật nhiều hơn sẽ giảm F/M hay tăng tuổi bùn), bằng cách duy trì mức 

các mức oxy hòa tan DO cao hơn và bổ sung chất dinh dưỡng bị thiếu hụt trong trường 

hợp đặc biệt. 

 * Bùn thối 

 Bùn sẽ bị thối (quá trình yếm khí xảy ra) khi bất cứ loại bùn nào lưu lại quá lâu 

ở trong một nơi như các phễu hoặc các rãnh. Nó cũng có khả năng gây ra mùi hôi thối, 

phát triển chậm chạp và đôi khi đóng thành khối. Thậm chí một lượng nhỏ có thể gây 

nên sự xáo trộn trong bể thông khí. 

 Bùn thối có thể xảy ra khi hệ thống ngừng hoạt động trong một thời gian, hoặc 

để lưu quá lâu bùn trong bể lắng và làm đặc bùn. 

 Để khắc phục bùn thối một cách hiệu quả, các bể thông khí phải khuấy sục 

hoàn toàn và bùn được bơm thường xuyên. 

* Chất độc 

 Chất độc sẽ làm giảm khả năng hoạt động của vi sinh vật hoặc làm chết vi sinh 

vật, khi đó hệ thống bị đảo lộn và dòng ra có chất lượng kém. Người vận hành phải 

hạn chế các chất khử trùng (là những chất độc) đi vào hệ thống. Tuy nhiên, khi vấn đề 
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này xảy ra, bùn thải được dừng ngay lập tức và toàn bộ bùn được hồi lưu quay lại bể 

Aeroten. Những vật chất độc như kim loại nặng, acid, thuốc trừ sâu sẽ không bao giờ 

được đổ vào hệ thống rãnh mà không có sự điều khiển thích hợp.  

* Sự nổi bùn 

 Sự nổi bùn không được nhầm lẫn với sự trương nở bùn (bulking). Sự nổi bùn là 

hiện tượng bùn lắng và đóng khối khá nhiều dưới đáy bể lắng, nhưng sau khi lắng nó 

nổi lên trên mặt bể lắng thứ cấp thành từng mảng hoặc những hạt nhỏ cỡ hạt đậu. Việc 

bùn nổi thường gây ra váng và bọt (màu nâu) trên mặt bể thông khí và bể lắng thứ cấp. 

 Sự nổi bùn thường là do quá trình DENITRAT hóa (Sự khử Nitơ dạng Nitrat 

thành khí Nitơ trong quá trình thiếu khí sinh học, Sự chuyển hóa một số Nitơ từ hệ 

thống, quá trình thiếu khí xảy ra khi các ion Nitrit và Nitrat bị khử thành khí Nitơ và 

bóng khí Nitơ được tạo ra từ quá trình thiếu khí này. Bóng khí thâm nhập vào bông 

sinh học trong quá trình bùn hoạt tính và nổi bông lên bề mặt bể lắng thứ cấp. Tình 

trạng này thường gây ra việc nổi bùn đã quan sát trong bể lắng thứ) hoặc SEPTICITY 

(là ở tình mà trong đó thành phần chất hữu cơ phân hủy sản phầm thành mùi hôi thối 

kết hợp với sự có mặt của oxy. Nếu nặng, nước thải còn sinh ra H2S, màu đen trở lại, 

tỏa mùi hôi, chứa ít hoặc không có oxy hòa tan và tạo ra nhu cầu oxy cao.) và do bởi 

thời gian lưu bùn quá lâu trong bể lắng thứ cấp. 

 Khắc phục: bằng cách tăng tỷ số F/M. 

* Sự tạo bọt 

 Ở đây có nhiều giả thuyết dẫn tới nguyên nhân này, ví dụ như sự có mặt của 

chất hoạt động bề mặt (chất tẩy rửa) trong nước thải hoặc cấp khí quá nhiều. Sự tạo 

bọt thường là do sự duy trì không hợp lý nồng độ MLSS và DO trong bể AAO. 

 Khắc phục sự tạo váng nổi: 

 - Duy trì nồng độ MLSS trong bể AO cao hơn bằng cách tăng thời gian hoặc/và 

lưu lượng bùn hồi lưu, 

 - Giảm cung cấp khí trong suốt thời gian lưu lượng thấp trong khi vẫn duy trì 

mức DO không nhỏ hơn 2mg/l.  

Bảng 3. 9. Sự cố tạo bọt và biện pháp khắc phục 

Hiện tượng Nguyên nhân Biện pháp xử lý 

1 Giai đoạn phản 

ứng 

a. Giảm hiệu quả 

nitrat hoá 

 

 

 

a1. Tuổi bùn giảm đáng kể 

xuống dưới 3-4 ngày 

 

 

 

a1. Kiểm tra hỗn hợp lỏng và 

chất rắn lơ lửng của trạm 

nhằm đảm bảo rằng không có 
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b. Giảm hiệu quả khử 

nitrat hoá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bùn có màu nâu 

sẫm hoặc màu đen. 

 

 

 

 

 

 

d. Tích tụ váng bọt 

màu nâu trên bề mặt 

bể phản ứng 

 

a2. Một lượng lớn thành phần 

độc tố có trong dòng vào. 

(Đôi khi có thể quan sát thấy 

do sự thay đổi màu của dòng 

thải thô, chưa qua xử lý) 

a3. Lượng ôxi trong bể sục 

khí thấp, làm cho quá trình 

nitrat hoá không thực hiện 

được. 

 

 

 

b1. Nồng độ ôxi hoà tan trong 

dòng hồi lưu tới vùng thiếu 

khí là quá cao 

b2. Nồng độ Nitrat trong dòng 

hồi lưu tới vùng kỵ khí là quá 

cao hoặc tăng lên. Nguyên 

nhân có thể do quá trình tăng 

lên của Tổng Nitơ Kendal 

trong dòng vào. 

b3. Đảo trộn dòng trong bể 

kém 

 

c1. Thời gian lưu chất rắn 

trong bể phản ứng là quá dài. 

 

c2. Mức ôxi hoà tan thấp. 

 

 

 

 

d1. Bọt váng có chứa vi sinh 

hiện tượng xả thải nào xảy ra. 

a2. Lấy mẫu dòng thải vào và 

phân tích các thành phần độc 

tố, chẳng hạn như Crôm. 

 

 

a3. Kiểm tra xem nếu ôxi hoà 

tan trong bể sục khí nhỏ hơn 

2mg Ôxi/l thì phải tăng thời 

gian sục khí. 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp 

khí vào bể Oxic. 

b1. Giảm sục khí sao cho 

nồng độ ôxi hoà tan trong 

dòng hồi lưu nhỏ hơn 0.2 

mg/l. 

b2. Kiểm tra lại nồng độ 

Nitrat trong dòng hồi lưu từ 

bể hiếu khí và điều chỉnh 

dòng tuần hoàn từ bể hiếu khí 

về bể thiếu khí. 

 

b3. Tăng cường đảo trộn bằng 

cách tăng thêm máy khuấy 

chìm hoạt động 

c1. Kiểm tra hỗn hợp lỏng và 

chất rắn lơ lửng, và tăng xả 

thải bùn. 

c2. Kiểm tra nồng độ ôxi hoà 

tan và nếu thấy thấp thì cần 

tăng cường sục khí. 

- Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp 

khí vào bể. 

d1. Thay đổi các hình thức sục 
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e. Váng hoặc bọt 

trắng trên bề mặt bể 

hiếu khí (Oxic) 

 

 

 

f. Có rất nhiều bọt 

hoặc một số vùng 

trong bể hiếu khí 

(Oxic) bọt bị kết 

thành khối. 

vật dạng sợi phát triển trong 

quá trình xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

d2. Mức ôxi hoà tan trong bể 

sục khí thấp do tải lượng 

COD lớn có trong dòng tuần 

hoàn từ bể phản ứng, bể nén 

bùn … 

d3. Tuổi bùn quá ngắn dẫn tới 

nồng độ hỗn hợp lỏng và chất 

rắn lơ lửng thấp. 

 

e1. MLSS quá thấp. 

 

f2. Sự có mặt của những 

chất hoạt động bề mặt 

không phân hủy sinh học. 

 

f1. Một số đĩa phân phối khí 

bị tắc 

 

khí sao cho có thể liên tục 

tách bọt ra khỏi bể sục khí. 

- Xịt phá vỡ bọt bằng đầu 

phun nước. 

- Giảm nồng độ hỗn hợp lỏng 

và chất rắn lơ lửng bằng cách 

tăng xả thải trong một thời 

gian cho đến khi tình hình 

được cải thiện. 

 

d2. Tăng mức ôxi hoà tan. 

 

 

 

d3. Tăng tuổi bùn 

Phân tích dòng vào xem có 

bất cứ sự thay đổi trong các 

thành phần đầu vào hay 

không. 

e1. Giảm bùn thải để tăng 

MLSS, có nghĩa là sẽ giảm 

F/M. 

e2. Giám sát những dòng thải 

mà có thể chứa các chất hoạt 

động bề mặt. 

 

f1. Điều chỉnh van tay mở to 

cho thông đĩa phân phối khí 

sau đó điều chỉnh lại 

 

2 Giai đoạn lắng 

a. Chỉ số thể tích bùn 

hoà tan cao dẫn đến 

 

 

a1. Tuổi bùn có thể quá dài 

 

 

a1. Thay đổi tuổi bùn sẽ thay 
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tình trạng các chất 

rắn được đưa vào bể 

lắng tăng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nồng độ chất rắn ở 

dòng xả ra cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bùn nổi lên bề mặt 

bể lắng. 

 

 

 

 

 

d. Bùn chuyển sang 

màu đen, có khí bay 

lên và mùi khó chịu. 

hoặc quá ngắn. 

 

a2. Nồng độ ôxi hoà tan trong 

bể sục khí thấp. 

a3. Phần thiếu khí là quá lớn. 

 

 

a4. Nếu nồng độ Nitrit từ bể 

phản ứng thiếu khí vượt quá 

1-3 mg Nitơ/l khí vào vùng 

hiếu khí sẽ tạo bùn khối. 

a5. Bể lắng bị quá tải thuỷ 

lực. 

 

 

b1.Tỷ lệ tuần hoàn chu trình 

lắng là quá thấp. 

b2. Xuất hiện các dòng nhỏ 

do dòng chảy bị chia cắt. 

b3. Tải lượng chất rắn trong 

bể lắng quá cao. 

b4. Nồng độ hỗn hợp lỏng và 

rắn lơ lửng quá cao. 

b5. Bông keo bị phá vỡ. 

 

c1. Tuổi bùn quá non. 

 

c2. Xuất hiện hiện tượng khử 

nitơ trong bể lắng do thời gian 

lưu bị kéo dài. 

 

 

d1. Bùn phân huỷ trong bể 

lắng. 

đổi được hỗn hợp lỏng và chất 

rắn lơ lửng. 

a2. Tăng cường sục khí 

 

a3. Thay đổi dòng đầu vào sao 

cho nước thải đã qua bể lắng 

có thể đưa đến vùng thiếu khí. 

a4. Giảm qui mô của vùng 

thiếu khí. 

 

 

a5. Giảm tỷ lệ tuần hoàn hiếu 

khí. 

 

b1. Bổ sung Clo vào bùn hoạt 

tính 

b2. Kiểm tra dòng chảy đến 

bể lắng và giảm dòng nếu có 

thể. 

b3. Tăng tỷ lệ tuần hoàn. 

 

b4. Giảm hỗn hợp lỏng và 

chất rắn lơ lửng trong bể sục 

khí. 

b5. Giảm sục khí. 

 

c1. Tăng tuổi bùn (GiảmF/M 

đến 0,09) 

c2. Giảm cường độ khuấy trộn 

và chảy rối trong các kênh dẫn 

truyền. 

- Tăng tỷ lệ tuần hoàn. 

- Tăng tốc độ tay cào bùn. 

d1. Giảm nồng độ nitrat đưa 
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e. Bùn tuần hoàn quá 

đặc gây tắc ống. 

 

f. Bùn lấy ra rất 

loãng. 

 

 

 

 

 

 

 

g. Váng bọt tích tụ 

trên mặt bể. 

 

 

 

 

e1. Bùn tích tụ trong bể lắng 

quá nhiều. 

 

f1. Tấm gạt của tay cào bùn bị 

mòn hoặc hư hỏng nên bùn 

không được thu về phễu. 

f2. Bùn được đưa ra khỏi bể 

lắng quá nhanh. 

 

 

 

g1. Tấm gạt tay hớt váng bọt 

bị mòn. 

g2. Phễu thu váng bọt bị tắc. 

 

 

g3. Tần suất xả thải không 

phù hợp. 

g4. Hộp thu váng bọt đặt 

không cân. 

vào bằng cách khử nitơ bổ 

sung trong bể thiếu khí. 

 

e1. Ngăn chặn quá trình khử 

nitơ bằng cách giảm tuổi bùn 

hoặc tỷ lệ sục khí.  

f1. Vệ sinh bể lắng và kiểm 

tra xem tay cào bùn có bị 

vướng gì không. 

f2. Tăng tỷ lệ tuần hoàn. 

- Tăng cường sục khí trong bể 

phản ứng. 

- Giảm hỗn hợp lỏng và rắn lơ 

lửng. 

g1. Thay thế tấm gạt cao su. 

 

g2. Dùng vòi phun khí hoặc 

nước áp lực cao để thông tắc 

ống thoát ra. 

g3. Tăng tần suất xả thải. 

 

g4. Cân chỉnh lại hộp thu 

váng. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường
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Bảng 3. 3. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

TT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trường 

Nội dung trong QĐ phê duyệt 

ĐTM 
Phương án đã thực hiện Lý do thay đổi 

1 

Bể tách mỡ - Số lượng bể bẫy mỡ của chung 

cư H-CT1: 522 bể được lắp đặt 

dưới bồn rửa của khu vực bếp. 

-  

Xây dựng 03 bể tách mỡ ở tầng hầm 2 

của tòa nhà, dung tích hữu ích mỗi bể 

là 42,5 m3 

Do hiện tại hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của Khu đô thị mới 

Văn Phú chưa đi vào hoạt động 

nên chủ dự án xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

cho tòa nhà H-CT1 để xử lý nước 

thải sinh hoạt đồng thời xây dựng 

03 bể tách mỡ tập trung thay vì 

mỗi bể tách mỡ cho 1 căn hộ. 

3 Hệ thống xử 

lý nước thải 

Không xây dựng. 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 

được đấu nối trực tiếp vào hệ 

thống thu gom nước thải về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

của khu đô thị mới Văn Phú 

Chủ dự án đã xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải công suất 550 m3/ngày đêm 

(đối với tòa nhà chung cư kết hợp dịch 

vụ H-CT1) tại tầng hầm B2 của tòa 

nhà. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt 

cột B, QCVN 14:2008 trước khi đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải 

của Khu đô thị mới Văn Phú 
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 CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải 1: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 

người dân tại khu tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ H-CT1 

- Ngườn phát sinh nước thải 2: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 

người dân tại khu nhà ở thấp tầng H-TT1 đến H-TT5 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 911 m3/ngày đêm 

- Dòng nước thải: 02 dòng nước thải 

+ Dòng nước thải 01: Nước thải sau khi được xử lý bởi hệ thống XLNT tập trung 

công suất 550m3/ngày đêm xử lý nước thải phát sinh tại khu tòa nhà chung cư kết hợp 

dịch vụ H-CT1 

+ Dòng nước thải 02: Nước thải sau bể tự hoại của khu nhà ở thấp tầng với tổng 

lưu lượng xả thải là 371 m3/ngày đêm. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

STT Thông số QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) 

1 Lưu lượng - 

2 pH 5-9 

3 BOD5 50 

4 TDS 1000 

5 TSS 100 

6 NH4
+ 10 

7 S2- 4 

8 NO3
- 50 

9 PO4
3- 10 

10 Dầu mỡ động thực vật 20 

11 Chất hoạt động bề mặt 10 

12 Coliform 5.000 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt; Cột B 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

Đối với khu nhà ở cao tầng: 
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+ Vị trí xả nước thải: Tại hố ga đấu nối nước thải của tòa nhà H-CT1 trên 

đường 19,5m 

Toạ độ vị trí cửa xả thải: X=2.320.917; Y= 578.872 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của khu đô thị mới 

Văn Phú trên đường 19,5m 

- Phương thức xả nước thải: bơm cưỡng bức 

- Chế độ xả thải: 24 giờ/ngày đêm, thời gian xả liên tục trong năm 

Đối với khu nhà ở thấp tầng: 

+ Vị trí xả nước thải: Tại hố ga đấu nối nước thải trên đường 19,5m 

Toạ độ vị trí cửa xả thải: X=2.317.814; Y= 579.892 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của khu đô thị mới 

Văn Phú trên đường 19,5m 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy 

- Chế độ xả thải: 24 giờ/ngày đêm, thời gian xả liên tục trong năm 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

➢ Đối với khu nhà ở thấp tầng: 

Hiện tại, Khu nhà ở thấp tầng H-TT1, H-TT2, H-TT3, H-TT4, H-TT5 của dự án 

đã hoàn thiện và đi vào hoạt động và được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà 

Nội cấp giấy phép xả thải số 499/GP-UBND ngày 22/11/2019. 

➢ Đối với  Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ H-CT1:  

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

đã hoàn thành của Dự án như sau: 

Bảng 5. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Nội dung công việc 
Thời gian bắt đầu 

vận hành thử nghiệm 

Thời gian kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

1 

Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của công suất 

550m3/ngày đêm  

Tháng 9 năm 2022 Tháng 12 năm 2022 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

  Căn cứ khoản 5 điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Dự án “Nhà ở xã hội Golden Park” 

thuộc đối tượng chủ dự án đầu tư tự quyết định việc quan trắc chất thải nhưng phải 

đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành 

ổn định các công trình xử lý chất thải. 

 Kế hoạch lấy mẫu, đánh giá hiệu suất của hệ thống xử lý nước thải như sau 

Bảng 5. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình 

TT 
Hạng mục công 

trình 

Thời gian lấy mẫu 

và phân tích mẫu 

Chỉ tiêu đo đạc, 

quan trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

I Hệ thống xử lý nước thải công suất 550m3/ngày đêm  

I.1. Giai đoạn hiệu chỉnh hệ thống: Thời gian đánh giá là 75 ngày. Chủ dự án chịu 
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trách nhiệm lấy mẫu đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh để có các giải pháp cải 

thiện hệ thống xử lý nước thải theo hướng tốt hơn 

1 

03 mẫu nước 

thải đầu vào tại 

bể điều hoà của 

hệ thống xử lý 

Giai đoạn hiệu 

chỉnh lấy 03 mẫu 

đơn, 10 ngày/lần 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, TSS, TDS, 

H2S, Amoni, 

Nitrat, Dầu mỡ 

động thực vật, 

tổng các chất hoạt 

động bề mặt, 

phosphat, tổng 

Coliforms 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B, K=1 

2 

03 mẫu nước 

thải đầu ra sau 

tháp lọc áp lực 

của hệ thống 

I.2 
Giai đoạn vận hành ổn định: Thời gian đánh giá: 7 ngày liên tiếp sau giai đoạn 

điều chỉnh 

3 

01 mẫu nước 

thải đầu vào tại 

bể điều hoà của 

hệ thống xử lý 

Giai đoạn vận hành 

ổn định lấy 01 mẫu 

đơn nước thải đầu 

vào; lấy 03 mẫu 

đơn nước thải đầu 

ra trong 03 ngày 

liên tiếp 

Lưu lượng, pH, 

BOD5, TSS, TDS, 

H2S, Amoni, 

Nitrat, Dầu mỡ 

động thực vật, 

tổng các chất hoạt 

động bề mặt, 

phosphat, tổng 

Coliforms 

 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B, K=1 

4 

03 mẫu nước 

thải đầu ra sau 

bể khử trùng của 

hệ thống 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

  - Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường xanh, số hiệu Vimcerts 276, 

vilas 1332 

- Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật, thiết bị và công nghệ môi trường Nguyễn Gia, 

số hiệu Vimcerts 251 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 a. Quan trắc nước thải  

 * Đối với hệ thống XLNT 550m3/ngày đêm 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý 550m3/ngày đêm 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), Tổng chất rắn hoà tan, Sufua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat 
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(NO3) (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat 

(PO4
3-) (tính theo P), Tổng Coliforms 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt cột B, K=1 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc môi trường của dự án hàng năm như sau: 

Bảng 5. 2. Chi phí quan trắc môi trường hàng năm 

TT Nội Dung Đơn giá 
Số lượng 

mẫu 

Tần suất 

(lần/năm) 
Thành tiền 

1 Lưu lượng 71.551 1 4 286.204 

1 pH 54.356 1 4 217.424 

2 BOD5 (20 0C) 244.056 1 4 976.224 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
145.026 1 4 

580.104 

4 Tổng chất rắn hòa tan 49.987 1 4 199.948 

5 Sunfua (tính theo H2S) 176.396 1 4 705.584 

6 Amoni  (tính theo N) 143.809 1 4 575.236 

7 Nitrat (NO3
-)(tính theo N) 318.963 1 4 1.275.852 

8 Dầu mỡ động, thực vật 673.164 1 4 2.692.656 

9 
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
500.282 1 4 

2.001.128 

10 
 Phosphat (PO4

3-)  

(tính theo P) 
194.250 1 4 

777.000 

11 Tổng Coliforms 564.159 1 4 2.256.636 

 Tổng chi phí        12.543.996 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường 

Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường 

trong quá trình vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của UBND thành phố 

Hà Nội, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành Dự án được thu gom 

và xử lý theo đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Điều 26 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành Dự án được phân loại, thu 

gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại tại 

Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Cam kết xử lý nước thải đảm bảo QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; Cột B 

Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 

trình quan trắc, giám sát môi trường, đảm bảo các cam kết như đã nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường.  

Thực hiện, áp dụng triệt để các biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu 

cực, xử lý các nguồn thải phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân 

xung quanh khu vực Dự án trong quá trình vận hành Dự án. 

Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật Bảo vệ 

môi trường và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định số 

55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quy định khác. 
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